
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BÌNH GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 109/TB-UBND Bình Giang, ngày 06 tháng 8 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương 

Thanh niên xung phong vẻ vang” 
 

Căn cứ Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2026 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng;  

 Thực hiện Công văn số 1004/UBND-NVKTGS ngày 25/5/2026 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật 

về việc xét tặng, truy tặng Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang. 

Ủy ban nhân dân xã Bình Giang Thông báo công khai danh sách cá nhân 

đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” như sau: 

1. Thời gian thông báo công khai từ ngày 06/8/2026 đến ngày 11/8/2026. 

2. Hình thức công khai 

- Niêm yết tại trụ sở UBND xã Bình Giang; 

- Công khai trên hệ thống loa truyền thanh của xã; 

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã.  

(Danh sách đề nghị tặng, truy tặng kèm theo) 

 Trong thời gian công khai, nếu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có ý kiến về các 

trường hợp đề nghị xét tặng, truy tặng nêu trên, đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân 

dân xã (qua phòng Văn hóa – Xã hội xã) để xem xét, giải quyết theo quy định. 

 Hết thời hạn công khai nêu trên, nếu không có ý kiến phản ánh hoặc sau 

khi đã xem xét, giải quyết các ý kiến (nếu có), Ủy ban nhân dân xã sẽ hoàn thiện 

hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. 

 

Nơi nhận: 
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Thị Hòa 
 

 



DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

(Kèm theo Thông báo số 109/TB-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Giang)  

 

Stt Họ và tên Năm  sinh Quê quán 
Nơi ở hiện 

nay 

Thời 

gian 

tham 

gia 

TNXP 

Tổng 

số thời 

gian 

tham 

gia 

TNXP 

Đơn vị 

Địa bàn 

hoạt động 

 

Giấy tờ minh chứng kèm 

theo 

1  Đoàn Thị Hải  06/9/1948 

Xã Gia Lộc, 

Tp Hải 

Phòng 

Thôn Bến 

Nứa, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

1966-

1969 
3 năm 

C5-E2-

N57-

578-Đ29 

Lạng Sơn 

QĐ số 1670a/QĐ-UB ngày 

06/6/2003 của UBND tỉnh 

Hải Dương v/v trợ cấp ưu đãi 

đối với TNXP thời kỳ kháng 

chiến 

2  Lê Thị Tĩnh  01/3/1934 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

 

Thôn Cam 

Xá, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

1959-

1965 
6 năm 

C18 

Đường 

sắt 

Thanh 

hóa + 

Nghệ An 

Thanh hóa 

+ Nghệ An 

QĐ số 1869/QĐ-UB ngày 

10/5/2002 của UBND tỉnh 

Hải Dương v/v trợ cấp ưu đãi 

đối với TNXP tham gia thời 

kỳ kháng chiến 

3  Vũ Quý Độ 02/12/1940 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

Thôn Lôi 

Trì, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

1964-

1972 
8 năm 

C13-

CT115-

Cục 2 

Đường 

Bộ 

Cao Bằng 

+ Sơn La 

+ Quảng 

Ninh 

Quyết định số 1169/QĐ-UB 

ngày 28/3/2002 của UBND 

tỉnh Hải Dương về việc trợ 

cấp ưu đãi đỗi với TNXP 

tham gia thời kỳ kháng chiến, 

kỷ niệm chương TNXP năm 

1998, Huy chương KC chống 

Mỹ hạng Nhì 

4  Vũ Thị Đông  01/01/1950 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

Thôn Bì 

Đổ, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

1968-

1972 
4 năm 

C758, 

trung đội 

75, Ban 

67 

Nghệ An + 

Quảng 

Bình 

QĐ số 1865/QĐ-UB ngày 

10/5/2002 của UBND tỉnh 

Hải Dương v/v trợ cấp ưu đãi 

đối với TNXP tham gia thời 

kỳ kháng chiến 



5  Vũ Đình Thơm 01/4/1952 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

Thôn Cam 

Xá, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

1972-

1975 
3 năm  

C3 – 

N285-

P31 

Huyện Bố 

Trạch, tỉnh 

Quảng 

Bình 

QĐ số 1670a/QĐ-UB ngày 

06/6/2003 của UBND tỉnh 

Hải Dương v/v trợ cấp ưu đãi 

đối với TNXP thời kỳ kháng 

chiến, Chứng nhận TNXP 

chống Mỹ năm 1975, Huy 

chương KC chống Mỹ hạng 

Nhì  

6  Vũ Tuấn Đa  10/5/1945 

Xã Yết 

Kiêu, Tp 

Hải Phòng 

Thôn Lôi 

Trì, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

1965-

1970 
5 năm 

C8-

CT115- 

Cục 2 

Sơn La  

QĐ số 1670a/QĐ-UB ngày 

06/6/2003 của UBND tỉnh 

Hải Dương v/v trợ cấp ưu đãi 

đối với TNXP thời kỳ kháng 

chiến, Kỷ niệm chương 

TNXP năm 1999 

7  Vũ Thị Hải 01/01/1950 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

Thôn Bình 

An, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

9/1972-

5/1975 

2 năm, 

8 tháng 

C3-

N285-

P31 

Quảng 

Bình 

QĐ số 3/QĐ ngày 15/01/1992 

của xí nghiệp xây dựng thủy 

lợi II v/v được nghỉ hươnge 

lương hưu hàng tháng; kỷ 

niệm chương TNXP năm 

1997, huy chương KH chống 

Mỹ hạng Nhất 

8  Lê Văn Lực 10/02/1950 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

Thôn Bá 

Hợp, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

9/1972-

3/1975 

2 năm, 

6 tháng 

Đội 285-

P31 

Quảng 

Bình 

Sổ lao động cấp ngày 

25/6/1978 của GĐ Sở Lao 

động, chứng nhận hoàn thành 

đội TNXP chống Mỹ năm 

1975, huy chương KC hạng 

Nhì năm 1997  

9  

 
Dương Văn Hồng  01/01/1947 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

Thôn Bì 

Đổ, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

9/1964-

12/1973 

                   

9 năm, 

3 tháng 

C8-

CT115  

Quảng 

Bình + 

Quảng Trị 

QĐ số 2798/QĐ-UB ngày 

25/9/2001 của UBND tỉnh 

Hải Dương v/v trợ cấp ưu đãi 

đối với TNXP tham gia thời 

kỳ kháng chiến 



10  Nguyễn Thị Sánh  10/12/1945 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

Thôn Cam 

Xá, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

1964-

1972 
8 năm  

C8-

CT115 

Quảng 

Bình + 

Quảng Trị 

QĐ số 1871/QĐ-UB ngày 

10/5/2002 của UBND tỉnh 

Hải Dương v/v trợ cấp ưu đãi 

đối với TNXP tham gia thời 

kỳ kháng chiến, Kỷ niệm 

chương TNXP năm 1998 

11  Trần Thị Thể  01/01/1947 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

Thôn Bì 

Đổ, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

1964-

1972 
8 năm 

C8-

CT115 

Quảng 

Bình + 

Quảng Trị 

QĐ số 1870/QĐ-UB ngày 

10/5/2002 của UBND tỉnh 

Hải Dương v/v trợ cấp ưu đãi 

đối với TNXP tham gia thời 

kỳ kháng chiến,  

12  Vũ Thị Sinh 25/10/1951 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

Thôn Tân 

Hưng, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

1972-

1975 
3 năm 

C3-

N285-

P31 

Quảng 

Bình 

QĐ số 1670a/QĐ-UB ngày 

06/6/2003 của UBND tỉnh 

Hải Dương v/v trợ cấp ưu đãi 

đối với TNXP tham gia thời 

kỳ kháng chiến, chứng nhận 

hoàn thành đội TNXP chống 

Mỹ năm 1975, kỷ niệm 

chương TNXP năm 1997 

13  Nguyễn Văn Phan  01/01/1944 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

Thôn Bá 

Hợp, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

1972-

1974 
2 năm N285 

Bố Trạch, 

Quảng 

Bình 

QĐ số 1274/QĐ-UBND ngày 

26/5/2014 của UBND tỉnh 

Hải Dương v/v trợ cấp một 

lần đối với TNXP  

14  Đỗ Thị Xuân  10/6/1946 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

Thôn Bá 

Hợp, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

1965-

1967 
2 năm  

B1-C2-

D1 

Hà Quảng, 

tỉnh Cao 

Bằng 

QĐ số 1274/QĐ-UBND ngày 

26/5/2014 của UBND tỉnh 

Hải Dương v/v trợ cấp một 

lần đối với TNXP 

15  
Lê Thị Tuyết 

Hồng Minh  
05/3/1952 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

Thôn Bá 

Hợp, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

1970-

1975 
5 năm  283 

Quảng 

Bình 

QĐ số 1670a/QĐ-UB ngày 

06/6/2003 của UBND tỉnh 

Hải Dương v/v trợ cấp ưu đãi 

đối với TNXP tham gia thời 

kỳ kháng chiến, chứng nhận 



Huy chương kháng chiếm 

hạng Nhất năm 1997, kỷ niệm 

chương TNXP năm 1998 

16  Đỗ Xuân Đỏ  15/02/1947 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

Thôn Cam 

Xá, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

9/1964-

10/1967 

3 năm, 

1 tháng  
CT 115 

Tỉnh Cao 

Bằng  

Giấy chứng nhận số 66/GCN-

THHD  ngày 16/9/2024 về 

TNXP hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến, kỷ niệm 

chương TNXP năm 1998, 

Huy chương kháng chiến 

hạng Nhất năm 1984[l  

17  Phạm Văn Bính 01/01/1936 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

Thôn Bì 

Đổ, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

1959-

1963 
4 năm 

C18, 

đường 

sắt 

Thanh Hóa 

+ Nghệ An 

QĐ số 1867/QĐ-UB ngày 

10/5/2002 của UBND tỉnh 

Hải Dương v/v trợ cấp ưu đãi 

đối với TNXP tham gia thời 

kỳ kháng chiến, Kỷ niệm 

chương TNXP- Xây dựng 

CNXH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN 

ĐỀ NGHỊ XÉT TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

(Kèm theo Thông báo số 109/TB-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Giang)  

 

 

STT Họ và tên Năm  sinh Quê quán 

Thời 

gian 

tham 

gia 

TNXP 

Tổng 

số thời 

gian 

tham 

gia 

TNXP 

Đơn vị 

Địa bàn 

hoạt động 

 

Giấy tờ minh chứng kèm 

theo 
Ghi chú 

1  Triệu Quang Kiệm 01/5/1942 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

1964-

1972 
8 năm 

C8-

CT115 

cục II 

Đường 

bộ 

Cao Bằng 

+ Sơn La 

QĐ số 1170/QĐ-UB ngày 

28/3/2002 của UBND tỉnh 

Hải Dương v/v trợ cấp ưu 

đãi đối với TNXP tham gia 

thời kỳ kháng chiến 

Đã chết 

ngày 

18/10/2022 

2  Vũ Kiến Thức 1943 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

01/1965-

3/1970 

5 năm, 

2 tháng 

C8, đơn 

vị 115, 

cuc 2 

Cao Bằng 

+ Lạng 

Sơn + 

Vĩnh Linh 

QĐ số 183/QĐ-UB ngày 

01/7/1990 của Lâm trường 

Quốc doanh Chí Linh v/v 

hưởng chế độ hưu trí 

Đã chết 

ngày 

07/7/2010 

3  Đặng Xuân Hệ 16/6/1952 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

1971-

1974 
3 năm 

C32-

E217-

F473 

Quảng 

Bình + 

Quảng Trị 

QĐ số 1670a/QĐ-UB ngày 

06/6/2003 của UBND tỉnh 

Hải Dương v/v trợ cấp ưu 

đãi đối với TNXP tham gia 

thời kỳ kháng chiến 

Đã chết 

ngày 

26/4/2023 

4  Vũ Quý Được 08/6/1950 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

9/1972-

5/1975 

2 năm, 

8 tháng 

C3-

N285-

P31 

Quảng 

Bình 

QĐ số 115/QĐ ngày 

26/4/1993 của Công ty Xây 

dựng Thủy lợi II v/v nghỉ 

chế độ hưu trí hàng tháng, 

kỷ niệm chương TNXP năm 

1997, Huy chương KC 

chống Mỹ hạng Nhất năm 

1984 

Đã chết 

ngày 

25/10/2021 



5  Nguyễn Văn Huyền 01/02/1934 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

1959-

1961 
2 năm 

C207-

CT12 B 

Hòa 

Bình 

Hòa Bình 

QĐ số 1670a/QĐ-UB ngày 

06/6/2003 của UBND tỉnh 

Hải Dương v/v trợ cấp ưu 

đãi đối với TNXP tham gia 

thời kỳ kháng chiến 

Đã chết 

ngày 

17/12/2018 

6  Vũ Văn Tại 03/10/1936 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

1959-

1969 
10 năm 

C207-

CT12 B 

Hòa 

Bình 

Hòa Bình 

QĐ số 1168/QĐ-UB ngày 

28/3/2002 của UBND tỉnh 

Hải Dương v/v trợ cấp ưu 

đãi đối với TNXP tham gia 

thời kỳ kháng chiến 

Đã chết 

ngày 

01/02/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

(Trường hợp các đối tượng không thể hiện thời gian tham gia TNXP) 

(Kèm theo Thông báo số 109/TB-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Giang)  

 

 

STT Họ và tên Năm  sinh Quê quán 
Nơi ở 

hiện nay 

Thời 

gian 

tham 

gia 

TNXP 

Tổng 

số thời 

gian 

tham 

gia 

TNXP 

Đơn vị 

Địa bàn 

hoạt 

động 

 

Giấy tờ minh chứng 

kèm theo 

Ghi chú 

1  Hoàng Thị Sen  01/01/1940 

Xã Bình 

Định, tỉnh 

Hưng Yên  

Thôn Hạ 

Bì, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải 

Phòng 

1964-

1967 
3 năm  

132, công 

trường 

114 

Mường 

Khương, 

Lào Cai 

Mường 

Khương, 

Lào Cai 

QĐ số 02/QĐ-UB ngày 

02/01/2009 của UBND 

tỉnh Hải Dương v/v trợ 

cấp cho TNXP hoàn 

thành nhiệm vụ trong 

kháng chiến 

Có QĐ 

nhưng 

không 

thể hiện 

năm 

công tác  

2  Đào Văn Nhượng  25/4/1953 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

 

Thôn Lôi 

Trí, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải 

Phòng 

5/1971-

6/1974 

3 năm, 

1 tháng 

C32 – 

E217- 

Đoàn 559 

Đường 9, 

Nam Lào 

QĐ số 02/QĐ-UB ngày 

02/01/2009 của UBND 

tỉnh Hải Dương v/v trợ 

cấp cho TNXP hoàn 

thành nhiệm vụ trong 

kháng chiến, Kỷ niệm 

chương TNXP năm 2001 

Có QĐ 

nhưng 

không 

thể hiện 

năm 

công tác 

3  Đỗ Thị Ô 01/6/1948 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

Thôn Bến 

Nứa, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải 

Phòng 

1966-

1969 
3 năm 

N57-577-

P24 

Tỉnh 

Lạng 

Sơn 

QĐ số 02/QĐ-UB ngày 

02/01/2009 của UBND 

tỉnh Hải Dương v/v trợ 

cấp cho TNXP hoàn 

thành nhiệm vụ trong 

kháng chiến, Kỷ niệm 

chương TNXP năm 1998 

Có QĐ 

nhưng 

không 

thể hiện 

năm 

công tác 



4  
Nguyễn Thị 

Quang  
01/01/1942 

Xã Yết 

Kiêu, Tp 

Hải Phòng 

Thôn An 

Phú, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải 

Phòng 

7/1965-

10/1969 

4 năm, 

3 tháng  

N75, 577, 

P24 

Tỉnh 

Lạng 

Sơn 

QĐ số 02/QĐ-UB ngày 

02/01/2009 của UBND 

tỉnh Hải Dương v/v trợ 

cấp cho  TNXP hoàn 

thành nhiệm vụ trong 

kháng chiến  

Có QĐ 

nhưng 

không 

thể hiện 

năm 

công tác 

5  Đỗ Thị Hường 01/01/1939 

Xã Hồng 

Sơn, Tp Hà 

Nội 

Thôn Bến 

Nứa, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải 

Phòng 

1/1959-

5/1962 

3 năm, 

4 tháng 

C207, 

công 

trường 

12B Hòa 

Bình 

Tỉnh 

Hòa 

Bình  

QĐ số 02/QĐ-UB ngày 

02/01/2009 của UBND 

tỉnh Hải Dương v/v trợ 

cấp cho  TNXP hoàn 

thành nhiệm vụ trong 

kháng chiến 

Có QĐ 

nhưng 

không 

thể hiện 

năm 

công tác 

6  Vũ Thị Thiết  01/01/1944 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

Thôn Lý 

Đỏ, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải 

Phòng 

1967-

1969 
2 năm  

C3, E2, 

F359, 

QK3 

Đèo 

Mông, 

Kinh 

môn, Hải 

Dương 

Cũ 

QĐ số 1432/QĐ-UBND 

ngày 04/7/2013 về thực 

hiện chế độ trợ cấp hàng 

tháng đối với TNXP  

Có QĐ 

nhưng 

không 

thể hiện 

năm 

công tác 

7  Vũ Quốc Thăng  15/01/1947 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

Thôn Bến 

Nứa, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải 

Phòng 

1968-

1970 
2 năm  C3211  

Đường 

số 5, cầu 

Lai Vu 

Phú 

Lương, 

Hải 

Dương 

Cũ 

QĐ số 3211/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2012 về 

giảiw quyết chế độ trợ 

cấp một lần đối với 

TNXP, Kỷ niệm chương 

TNXP năm 2012 

Có QĐ 

nhưng 

không 

thể hiện 

năm 

công tác 

8            
Nguyễn Thị 

Chinh 
05/10/1952 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

Thôn Lý 

Đỏ, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải 

Phòng 

1968-

1972 
4 năm 

C757, 

tổng đội 

75, ban 

67, đoàn 

559 

Quảng 

Bình  

Quảng 

Trị 

Kỷ niệm chương TNXP 

năm 1999, Chứng nhận 

hoàn thành nhiệm vụ của 

đội TNXP chống Mỹ 

năm 1972 

Không 

thể hiện 

năm 

công tác 



9  
Nguyễn Văn 

Hồng 
23/4/1950 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

Thôn Bá 

Hợp, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải 

Phòng 

9/1972-

4/1975 

2 năm, 

6 tháng 
N285-P31 

Cự Nẫm, 

Bố 

Trạch, 

Quảng 

Bình  

Chứng nhận hoàn thành 

nhiệm vụ của đội TNXP 

chống Mỹ năm 1975, 

Huy chương kháng chiến 

hạnh Nhì  

Không 

thể hiện 

năm 

công tác 

10  
Nguyễn Xuân 

Tươi  
01/01/1936 

Xã Bình 

Giang, Tp 

Hải Phòng 

Thôn Bì 

Đổ, xã 

Bình 

Giang, Tp 

Hải 

Phòng 

1959-

1962 
3 năm  C18  

Thanh 

Hóa – 

Nghệ An 

Chứng nhận hoàn thành 

nhiệm vụ của Đội TNXP 

chống Mỹ năm 1972 

Không 

thể hiện 

năm 

công tác 
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